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	UNBD HUYỆN TAM NÔNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐỨC
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	Số: 133 /KH-THPĐ
	Tam Nông, ngày 07 tháng 9 năm 2022


KẾ HOẠCH

Thực hiện các khoản thu đầu năm học 2022-2023


Căn cứ Thông tư số 55/ 2011/TT-BGDĐT , ngày 22  tháng 11  năm 2011 về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;

Căn cứ thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân;
Căn cứ Công văn số 1220/SGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực hiện  tạm thời triển khai các khoản thu tiền tổ chức bán trú, giữ trẻ trong cơ sở giáo dục công lập đầu năm học 2022 – 2023;

Căn cứ Công văn 1446/SGDĐT-KHTC ngày 28 tháng 10 năm 2019 về việc thực hiện các khoản thu bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục công lập;
Căn cứ Công văn số 1235/SGDĐT-KHTC ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2021 – 2022;

Căn cứ công văn số 122/PGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023;

Căn cứ công văn số 689/PGDĐT-HCTC ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông về việc thực hiện chương trình Vnedu học bạ điện tử các trường Tiểu học, THCS và tăng cường quản lí, điều hành giáo dục trên địa bàn huyện; 

Căn cứ công văn số 1183/SGDĐT-HCTC ngày 25 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp về việc thực hiện chương trình Vnedu Sổ Liên lạc điện tử các trường Tiểu học, THCS và tăng cường quản lí, điều hành giáo dục trên địa bàn huyện; 

Căn cứ công văn số 160/CV-BVĐTngày 16 tháng 6 năm 2022 của Công ty bảo việt Đồng Tháp về việc triển khai bảo hiểm Cán bộ quản lí giáo dục, giáo viên và học sinh năm học 2022 – 2023;

Căn cứ công văn số 1170/HDLN/BHXH-GDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2022 của Sở GDĐT, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp về hướng dẫn thực hiện y tế học  sinh năm học 2022 – 2023;

Căn cứ biên bản họp Ban Đại diện cha mẹ học sinh cũ năm học 2021-2022, ngày 26 tháng 8 năm 2022, về việc thực hiện các khoản thu năm học 2022-2023; 

Căn cứ biên bản họp hội đồng giáo viên ngày 03 tháng 9 năm 2022, về việc triển khai dự thảo các khoản thu năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Phú Đức; 

Căn cứ Biên bản họp Phụ huynh toàn trường ngay 06 tháng 9 năm 2022 về việc thông qua các khoản thu năm học 2022-2023;

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, Trường Tiểu học Phú Đức xây dựng kế hoạch các khoản thu trong năm học 2022-2023 cụ thể như sau:

I. Quy định chung về các khoản thu

1. Thực hiện các khoản thu phải theo đúng nội dung, định mức theo quy định hiện hành; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập trên từng địa bàn; sử dụng  đúng mục đích và hiệu quả; mở sổ theo dõi thu, chi, thực hiện công tác kế toán theo quy định.  

2. Hiệu trưởng trường triển khai và công khai rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh (CMHS) trường. Cần phân biệt rõ khoản thu theo quy định, đóng góp tự nguyện, thỏa thuận, thu hộ. Thông báo các khoản thu phải được mẫu hóa thống nhất toàn trường và do Hiệu trưởng nhà trường ký tên đóng dấu xác nhận để gửi cho CMHS biết.  

3. Các khoản thu thỏa thuận: Nội dung phải lập dự toán thu, chi rõ ràng, chi tiết; có văn bản thỏa thuận thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS trường sau khi được sự đồng thuận từ CMHS các lớp, phiên họp hội đồng trường,...  

4. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 

5. Tổ chức thu các khoản thu thực hiện tại tổ thu do Hiệu trưởng thành lập; không giao cho giáo viên dạy lớp thu các khoản thu từ học sinh, CMHS, các tổ chức, cá nhân….(theo Công văn số 894/SGDĐT-KHTC ngày 06/7/2016, Công văn số 1255/SGDĐT-KHTC ngày 18/8/2017 của Sở GDĐT). 

- Nhà trường thực hiện công khai tài khoản của đơn vị và hướng dẫn cụ thể các hình thức thanh toán như: qua tài khoản, lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ (POS), mã thanh toán QRCode hay phần mềm thanh toán trên điện thoại di động, máy tính,....để cha mẹ học sinh biết và thực hiện. 

- Trường hợp CMHS đến nộp các khoản thu bằng tiền mặt thì bộ phận tổ thu làm thủ tục thu tiền. 

II. CÁC KHOẢN THU

1. Các khoản thu hộ theo văn bản quy định

1.1 Thu bảo hiểm y tế học sinh
- Chỉ tiêu: Phấn đấu vận động học sinh tham gia BHYT đạt tỉ lệ 100%. 
- Đối tượng: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2022-2023 (trừ học sinh  thuộc hộ nghèo, cận nghèo).

- Nhà nước hỗ trợ 40% mức đóng. Học sinh đóng 60% mức đóng còn lại.

- Phương thức đóng trong năm học 2022-2023, thực hiện thu, nộp tiền và phát hành thẻ BHYT học sinh tập trung làm 3 đợt như sau: 

a) Đối với học sinh tham gia BHYT đợt 1 (đối với học sinh lớp 1).

Thu, nộp tiền và cấp phát thẻ BHYT theo số tháng đã đóng tiền, tương ứng với 15, 14, 13 và 12 tháng, cụ thể như sau: 

- Có ngày, tháng sinh trước ngày 01/10/2016 (có thẻ BHYT trẻ em giá trị đến 30/09/2022): Thu và nộp tiền đến ngày 25/9/2022, thẻ có giá trị 01/10/2023 đến 31/12/2023 (15 tháng), số tiền: 40.230 đồng x 15 tháng = 603. 450 đồng.

- Có ngày, tháng sinh từ 01/10/2016 đến 01/11/2016 (có thẻ BHYT trẻ em giá trị đến 31/10/2022): Thu và nộp tiền đến ngày 25/10/2022, thẻ có giá trị từ 01/11/2022 đến 31/12/2023 (14 tháng). Số tiền: 40.230 đồng x 14= 563.220 đồng.

 - Có ngày, tháng sinh từ 01/11/2016 đến 01/12/2016 (có thẻ BHYT trẻ em giá trị đến 30/11/2022): Thu và nộp tiền đến ngày 25/11/2022, thẻ có giá trị từ 01/11/2022 đến 31/12/2023 (13 tháng), số tiền 40.230 đồng x 13=522.990 đồng. 

- Có ngày, tháng sinh từ 01/12/2016 đến 01/01/2016 (có thẻ BHYT trẻ em giá trị đến 31/12/2022): Thu và nộp tiền đến ngày 25/12/2022, thẻ có giá trị từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 (12 tháng), số tiền 40.230 đồng x 12 = 482.760 đồng.

* Đối với học sinh tham gia BHYT đợt 2: 

Đối với học sinh đã tham gia BHYT năm học 2022-2023, tổ chức thu và phát hành thẻ 12 tháng, thẻ có giá trị từ 01/01/2023 đến 31/12/2023. 

Thu và nộp tiền đến ngày 25/12/2022, số tiền: 40.230 đồng x 12 tháng = 482.760 đồng. 

* Đối với học sinh tham gia BHYT đợt 3: 

Tổ chức thu và phát hành thẻ 09 tháng, thẻ có giá trị từ 01/04/2023 đến 31/12/2023. Thu và nộp tiền đến ngày 25/03/2023, số tiền: 40.230 đồng x 9 tháng = 362.070 đồng. 

1.2. Tham gia bảo hiểm tai nạn học sinh tự nguyện

Thực hiện theo công văn số 160/CV-BVĐT, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của công ty Bảo Việt Đồng Tháp, về việc triển khai bảo hiểm CBQLGD, giáo viên và học sinh năm học 2022-2023. 

- Đối tượng: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2022-2023.

- Đối với học sinh bình thường: 120.000 đồng/năm/học sinh
- Đối học sinh nghèo có sổ: 60.000 đồng/năm/học sinh (Học sinh có sổ nghèo, còn giá trị sử dụng, khi tham gia BHTN thì phải photo sổ nghèo nộp kèm theo và miễn giảm phí bảo hiểm cho học sinh là con liệt sĩ, con thương, bệnh binh hạng 1; học sinh mồ côi cha lẫn mẹ; học sinh khuyết tật).
     * Thời gian học sinh tham gia từ ngày 20/9/2022 đến hết ngày 30/11/2022.

2. Các khoản thu thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện CMHS: 
- Sổ liên lạc: Liên lạc điện tử : 60 000 đồng/học sinh. 
- Vận động XHHGD Nguồn kính phí XHHDG do đóng góp tự nguyện của cha, mẹ học sinh: quần áo, tập sách, học bổng, xe đạp ..... 
- Về đồng phục học sinh: Nhà trường vận động PHHS đồng phục học sinh áo màu trắng, quần màu xanh hoặc màu đen. 

3. Các khoản thu tự nguyện   

3.1.  Kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS: Thực hiện theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GDĐT về việc Ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai minh bạch, dân chủ theo quy định. 

- Kinh phí hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp là nguồn đóng góp của cha mẹ học sinh cho Ban đại diện cha mẹ học sinh theo nguyên tắc tự nguyện (không bắt buộc) và tài trợ hợp pháp khác cho ban đại diện cha mẹ học sinh lớp; nghiêm cấm thu bình quân đối với cha mẹ học sinh, học sinh; Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp tổ chức thu, quản lý trực tiếp và sử dụng đúng quy định nguồn thu này cụ thể: 

+ Trích nộp về cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường theo theo kiến nghị của cuộc họp toàn thể các Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đầu năm học. 

+ Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp chủ trì phối hợp với GVCN lớp dự kiến kế hoạch chi tiêu kinh phí được ủng hộ, tài trợ và chỉ sử dụng sau khi đã được toàn thể các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp thống nhất ý kiến. Phần kinh phí được giữ lại theo đúng quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT. 

 - Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường: 

+ Được trích từ kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp theo kiến nghị của cuộc họp toàn thể các Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, sau khi đã dự toán phần chi cần thiết cho lớp.  

+ Trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh trường cùng Hiệu trưởng xây dựng, thống nhất và quyết định kế hoạch sử dụng kinh phí được ủng hộ, tài trợ, kinh phí trích từ Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và chỉ sử dụng sau khi được toàn thể Ban đại diện cha mẹ học sinh trường thống nhất ý kiến theo đúng qui định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, không lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định. Việc thu, chi kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh phải bảo đảm nguyên tắc công khai minh bạch, dân chủ theo quy định. 

* Lưu ý: Tổ chức của Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo Khoản 1, 2 Điều 3 Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT, cụ thể:  

- Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, nhà trường và đại diện cho cha mẹ học sinh trong lớp thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh. 

- Thành viên tham gia Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là trưởng ban hoặc phó trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.  

3.2. Khoản tài trợ nội dung chi tiết quy định về khoản tài trợ, các trường thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ GDĐT Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Đặc biệt, các trường lưu ý về quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ, cụ thể thực hiện theo các bước cơ bản sau: 

- Bước 1: Xây dựng kế hoạch 

+ Thống nhất về chủ trương và kế hoạch triển khai trong lãnh đạo trường, Hội đồng trường, Ban đại diện CMHS; 

+ Lập kế hoạch công việc và dự toán kinh phí chi tiết (bao gồm: nội dung, hình thức, việc sử dụng khoản tài trợ,…) để thực hiện. Trong đó, kế hoạch phải nêu rõ mục đích, đối tượng hưởng lợi, dự toán kinh phí, chất lượng hoạt động, cách thức tổ chức thực hiện, tiến độ thực hiện,... 

 - Bước 2: Kế hoạch thông qua Hội đồng trường

 - Bước 3: Niêm yết công khai kế hoạch ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, CMHS, người giám hộ (nếu có), học sinh và nhà tài trợ. 

- Bước 4: Trường báo cáo và gửi kế hoạch về Phòng GDĐT (qua bộ phận Tài vụ) đối với các trường trực thuộc Phòng để thẩm định và phê duyệt trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của các trường.

 - Bước 5: Công bố và triển khai thực hiện kế hoạch như sau:  Tiếp nhận tài trợ: thực hiện theo quy định tại Điều 6 Chương II của Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quản lý, sử dụng tài trợ: thực hiện theo quy định tại Điều 7 Chương II của Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo tài chính và công khai tài chính được thực hiện như sau:  

+ Các khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật. 

+ Đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm thẩm tra, xét duyệt quyết toán đối với khoản tài trợ của đơn vị dự toán cấp dưới. 

+ Nhà trường phải công khai nội dung báo cáo tài chính năm và công khai quyết toán thu, chi tài chính năm đối với các khoản tài trợ. 

 Nội dung công khai tài chính bao gồm: Tên khoản tài trợ; tên tổ chức tài trợ; giá trị tài trợ, quyết toán thu, chi; kết quả kiểm toán (nếu có); Hình thức công khai báo cáo tài chính: Báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai tại trụ sở của cơ sở giáo dục nhận tài trợ và các hình thức khác; Thời điểm công khai: Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện ngay sau khi kết thúc quyết toán năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán”.  

+ Các mẫu biểu công khai: thực hiện theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính.

3.3 Khoản thu quỹ Đoàn, Đội  

a) Đoàn phí thực hiện theo Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25/11/2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí, mức thu 2.000 đồng/tháng (đoàn viên không hưởng lương). Chi đoàn có trách nhiệm thu, trích nộp, quản lý, sử dụng theo quy định. 

b) Quỹ Đội được xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm; đóng góp của tập thể và đội viên; do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể xã hội, các tổ chức và cá nhân trong nước, quốc tế ủng hộ (theo Điều lệ Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo Quyết định số 99-QĐ/TWĐTN-CTTN ngày 01/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI), do vậy việc đóng góp quỹ theo nguyên tắc tự nguyện, không quy định mức thu.    

3.4 Quỹ Khuyến học trường do Hội Khuyến học vận động từ cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp, hội viên tự nguyện đóng góp (theo Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam phê duyệt kèm theo Quyết định số 151/QĐ-BNV ngày 24/01/2017 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ). Không thu bắt buộc từ CMHS và học sinh.
II. HÌNH THỨC THU 

Cách 1: Thông qua ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (khóm 5, thị trấn Tràm Chim, Tam Nông, ĐT) Quý phụ huynh có thể đến ngân hàng để đóng hoặc chuyển khoản Số tài khoản, Agribank: 650620100777784 - Trường Tiểu học Phú Đức.

Cách 2: Đóng tại bộ phận thu của nhà trường (phòng y tế của trường).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Nhà trường thành lập tổ thu và phân công từng thành viên, tổ thu hàng ngày báo kết quả thu các khoản cho Hiệu trưởng.  

2. Nhà trường và GVCN cung cấp tài khoản của nhà trường qua thẻ ngân hàng không dùng tiền mặt, STK: 6506201002777784, ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trên Zaolo nhóm lớp, Webse và bảng tin của trường. 

3. Phối hợp cùng Ban đại diện CMHS trường hỗ trợ công tác thu các khoản đầu năm của nhà trường.

Trên đây là Kế hoạch tạm thu các khoản thu đầu năm học 2022-2023 của trường Tiểu học Phú Đức ./.

   Nơi nhận: 
   - UBND xã (b/c);                                                                        HIỆU TRƯỞNG

   - PGD-ĐT (b/c);                                                                                 
- Ban ĐDHCMHS;


- GV các lớp;

- Lưu VT.                                                                                                  
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	UBND HUYỆN TAM NÔNG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐỨC
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số  : 98/QĐ-THPĐ
	
Tam Nông, ngày 08 tháng 9 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Tổ thu các khoản thu đầu năm

Năm học: 2022-2023


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ ĐỨC 

Căn cứ số 110/PGDĐT-TCCB ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Phòng GD ĐT Tam Nông về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công tác tổ chức;

Căn cứ kế hoạch số 133/KH/THPĐ, kế hoạch thu các khoản thu đầu năm, ngày 08 tháng 9 năm 2022 của  trường Tiểu học Phú Đức năm học 2022-2023;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn trường.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Tổ thu các khoản thu đầu năm  năm học 2022-2023, thuộc trường Tiểu học Phú Đức  gồm các thành viên:

Bà Nguyễn Thị Loan

Hiệu trưởng


- Tổ trưởng

Ông Nguyễn Thanh Hùng
Kế toán 


- Tổ Phó
Bà Nguyễn Thị Diễm Loan
TPT
 


- Thành viên

Ông Nguyễn Thành Nguyên
GVTC



- Thành viên

Điều 2 . Nhiệm vụ của  từng thành viên trong Tổ thu:
a. Tổ trưởng chỉ đạo thành viên thu các khoản thu theo kế hoạch của nhà trường.

b. Các thành viên tiến hành thu và tổng kết số tiền thu được hàng ngày và gửi vào tài khoản của trường. Thời gian thu từ ngày 08/9/2022.. 

Điều 3. Bộ phận Tài chính, bộ phận chuyên môn, các Tổ trưởng chuyên môn và các ông (bà) có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:                                                                                            
	                 HIỆU TRƯỞNG

	- Như điều 3;

- Phòng GD-ĐT huyện (báo cáo).

- Lưu VT.
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